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XTT 
Tỉnh

XTT 
Huyện Trường THCS Tổng điểm Số HS dự thi/

Số HS tốt nghiệp
Điểm BQ 
Xêp hạng Ghi chú

2 1 Phan Bội Châu 6,321.70 98.86% 36.3316
23 2 TT Tứ Kỳ 2,380.25 83.00% 28.6227
25 3 Tiên Động 1,971.80 80.95% 28.2275
30 4 Quang Phục 1,943.80 78.82% 27.4993
45 5 Tứ Xuyên 915.9 73.17% 26.8629
49 6 Đông Kỳ 1,226.90 83.64% 26.6717
57 7 Đại Hợp 1,863.85 75.29% 26.3682
60 8 Tân Kỳ 2,577.00 85.96% 26.2959
80 9 Tái Sơn 1,111.95 84.31% 25.8593
87 10 Quang Khải 2,204.35 75.96% 25.488
98 11 Hưng Đạo 3,684.16 92.41% 25.234
102 12 Minh Đức 2,765.65 88.71% 25.1423
109 13 Quang Trung 1,935.50 81.72% 25.0264
112 14 Kỳ Sơn 1,268.25 78.69% 25.0014
114 15 Cộng Lạc 1,012.27 75.51% 24.8421
139 16 Nguyên Giáp 2,255.00 89.52% 23.9894
160 17 Hà Thanh 1,442.60 72.97% 23.4424
167 18 Quảng Nghiệp 868.3 82.22% 23.2031
180 19 Đại Đồng 1,418.80 74.67% 22.7483
181 20 Dân Chủ 1,286.16 72.06% 22.7444
183 21 Bình Lãng 1,064.70 92.16% 22.6532
214 22 Hà Kỳ 1,317.41 76.71% 21.7014
215 23 Ngọc Kỳ 932.25 97.73% 21.6802
219 24 An Thanh 1,869.65 68.27% 21.618
236 25 Ngọc Sơn 1,549.25 62.22% 20.6999
240 26 Văn Tố 1,561.80 63.74% 20.6382
248 27 Phượng Kỳ 775.45 68.09% 19.8401

Ghi chú:
-  83.16% là tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THCS tham gia dự thi tuyển sinh lớp 10 THPT trong toàn tỉnh 
-  Cách tính ĐBQ: 
+  Các trường tỉ lệ dự thi >=83.16% thì ĐBQ = Tổng điểm học sinh dự thi / số học sinh dự thi 
+  Các trường tỉ lệ dự thi <83.16, ĐBQ = Tổng điểm/ 83.16% số học sinh tốt nghiệp 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG

XẾP THỰ TỰ CÁC TRƯỜNG THCS
(Theo kết quả thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2015 - 272 trường THCS)


